

BÀI 33.
ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Câu 1. Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta. Giải thích vì sao sông ngòi nước ta có những đặc điểm như vậy?
Gợi ý làm bài
a) Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta
· Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước:

· Nước ta có 2360 con sông dài trên 10 km, trong đó 93% là các sông nhỏ và ngắn (diện tích lưu vực dưới 500 km2).

· Dọc bờ biển, trung bình cứ 20 km gặp một cửa sông.

· Sông chảy theo hai hướng chính là tây bắc - đông nam và vòng cung.

· Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt:

· Mùa lũ nước sông dâng cao và chảy mạnh.

· Lượng nước mùa lũ gấp hai đến ba lần, có nơi đến bốn lần lượng nước mùa cạn và chiếm 70 - 80% lượng nước cả năm.

· Sông ngòi nước ta nhiều nước, giàu phù sa:

· Hằng năm sông ngòi vận chuyển tới 839 tỉ m3 nước cùng với hàng trăm triệu tấn phù sa.

· Bình quân một mét khối nước sông có 223 gam cát bùn và các chất hòa tan khác. Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước tới trên 200 triệu tấn/năm.

b) Giải thích nguyên nhân
· Do nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có lượng mưa lớn đã làm cho quá trình cắt xẻ địa hình diễn ra mạnh nên nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc và phân bố rộng khắp trên cả nước.

· Do cấu trúc địa hình nước ta có hai hướng chính là hướng tây bắc - đông nam và hướng vòng cung nên những sông chảy trong các khu vực địa hình đó cũng có hướng như vậy.

· Do mưa theo mùa nên sông ngòi nước ta có chế độ nước theo mùa.

· Do mưa nhiều nên sông ngòi nước ta có lượng nước lớn, hơn nữa sông ngòi nước ta còn nhận một lượng nước lớn từ lưu vực nằm ngoài lãnh thổ.
· Do quá trình xâm thực mạnh ở miền đồi núi nên sông ngòi giàu phù sa.

Câu 2. Cho ví dụ để chứng minh mối quan hệ của sông ngòi nước ta với các nhân tố tự nhiên.
Gợi ý làm bài

· Địa chất, địa hình quyết định độ dốc lòng sông, hướng chảy và tốc độ dòng chảy cũng như hình dạng mạng lưới sông (dạng lông chim, dạng nan quạt, dạng cành cây), dòng chảy mặt, dòng chảy ngầm.

· Khí hậu (lượng mưa, nhiệt độ) quyết định lưu lượng nước, mùa nước, tính liên tục của dòng chảy (thường xuyên hay tạm thời).

Câu 3. Nêu một số biện pháp khai thác tổng hợp các dòng chảy sông ngòi ở Việt Nam.
Gợi ý làm bài

· Hồ chứa nước: thủy lợi, thủy điện, thủy sản, du lịch (ví dụ: hồ Hòa Bình trên sông Đà).

· Chung sông với lũ tại đồng bằng sông Cửu Long:

· Tận dụng nguồn nước để thau chua rửa mặn, nuôi trồng thủy sản, phát triển giao thông, du lịch.

· Tận dụng nguồn phù sa để bón ruộng, mở rộng đồng bằng.

· Tận dụng thủy sản tự nhiên, cải thiện đời sống, phát triển kinh tế.
Câu 4. Nêu các nguồn gây ô nhiễm nước sông
Gợi ý làm bài

· Nước thải, rác thải của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ sinh hoạt.

· Vật liệu chìm đắm cản trở dòng chảy tự nhiên.

· Đánh bắt thủy sản hằng hóa chất, điện.
Câu 5. Cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta.
Gợi ý làm bài

· Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

· Xây dựng các nhà máy thủy điện.

· Bồi đắp phù sa, mở rộng đồng bằng về phía biển.

· Khai thác và nuôi trồng thủy sản.

· Phát triển giao thông vận tải đường sông.

· Còn có giá trị về du lịch, thể thao,...
Câu 6. Nêu những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông.
Gợi ý làm bài

· Thuận lợi: cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện, nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải, du lịch,...

· Khó khăn: chế độ nước thất thường, gây ngập úng một số khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long, lũ quét ở miền núi,...

· Nguồn nước, sông đang bị ô nhiễm, nhất là sông ở các thành phố, các khu công nghiệp, các khu tập trung dân cư,... Nguyên nhân: mất rừng, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt,...
Câu 7. Những nguyên nhân nào làm cho nguồn nước sông của nước ta bị ô nhiễm? Để dòng sông không bị ô nhiễm, chúng ta cần phải làm gì?
Gợi ý làm bài

a) Những nguyên nhân làm cho nguồn nước sông bị ô nhiễm
· Sông ngòi thường bắt nguồn từ miền núi chảy về đồng bằng, sau đó đổ nước ra biển.

· Miền núi là đầu nguồn nước, do rừng cây ở đây bị chặt phá nhiều khiến cho nước mưa và bùn cát dồn nhanh xuống dòng sông, gây ra những trận lũ đột ngột và dữ dội, tàn phá mùa màng, cuốn trôi nhà cửa, gia súc,...

· Ở các vùng đồng bằng, dân cư đông đúc, kinh tế phát triển, có rất nhiều dòng sông, khúc sông đã bị ô nhiễm nặng 11C bởi rác thải và các chất độc hại từ các khu dân cư, các đô thị, các khu công nghiệp chưa qua xử lí đã thải ngay vào dòng sông.

b) Một số biện pháp để dòng sông không bị ô nhiễm
· Bảo vệ tốt rừng đầu nguồn các sông và thảm thực vật trong lưu vực sông.

· Xử lí tốt nguồn chất thải, nước thải công nghiệp và sinh hoạt trước khi đưa vào sông, hồ,...
· Khai thác hợp lí, bền vững các giá trị kinh tế của sông ngòi.


